Mẫu số 42
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…….
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	…..ngày…..tháng….năm….


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ, TRẠM VIỄN THÔNG
Năm …….
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp số……..ngày.... tháng......năm…….)
	STT
	Chức năng công trình
	Loại công trình hạ tầng kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị quản lý, khai thác
	Khu vực dự kiến
	Diện tích (m2)
	Khả năng lắp đặt sử dụng chung
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	Trạm vệ tinh
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Trạm thu phát sóng vệ tinh AB
	NT1
	01
	VNPT
	Huyện C
	1000
	
	

	...
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	2
	Trạm cập bờ
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Trạm thu phát sóng di động
	NT1
	01
	VNPT
	Khu đô thị mới XYZ huyện A
	9
	Lắp đặt thiết bị cho 02 doanh nghiệp
	

	...
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	


Ghi chú:
(2) Ghi rõ chức năng công trình (liệt kê theo từng loại chức năng công trình): trạm vệ tinh, trạm cập bờ cáp quang biển, trạm chuyển mạch truyền dẫn nội tỉnh, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, đài phát thanh, truyền hình và các công trình viễn thông khác.

(3) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất (NT1), không có nhu cầu sử dụng đất NT2.

(4) Ghi số lượng.

(6) Theo cấp huyện.

(7) Diện tích sử dụng.

(7) Diện tích đất dự kiến sử dụng.

(8) Ghi rõ nhà, trạm viễn thông có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng tại các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, nhà chung cư, công trình công cộng, khu chức năng, cụm công nghiệp phải bảo đảm khả năng lắp đặt thiết bị, cột ăng ten (nếu có) để tối thiểu 02 doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ cho người sử dụng.

